
ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Số:         / UBND-NC                                 Bình Định, ngày       tháng  10 năm 2019 
V/v cập nhật số liệu về tình 

hình tổ chức và đội ngũ 

người làm công tác pháp chế 

 

 

            Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 3809/BTP-VĐCXDPL ngày 02/10/2019 của Bộ Tư 

pháp về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác 

pháp chế; 

Qua kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Bình Định tổng hợp số liệu và hoàn thiện 

các Biểu mẫu về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm 

công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Định như đề nghị của Bộ Tư pháp tại Văn 

bản nêu trên (có các Biểu mẫu gửi kèm theo). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp theo 

thẩm quyền./. 

 

                                                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                            PHÓ CHỦ TỊCH    
- Như trên;              

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K2. (12b) 

 

                                  Trần Châu 

  

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TẠI 14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 

THUỘC UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Số liệu tính đến ngày 21/10/2019 tại tỉnh Bình Định) 

 

STT 
TỈNH/ 

THÀNH PHỐ 

SỐ LƯỢNG CÁC SỞ ĐÃ THÀNH 

LẬP 

ĐƯỢC PHÒNG PHÁP CHẾ  

(Tính đến thời điểm trước khi bị 

giải thể) 

SỐ LƯỢNG  CÁC SỞ ĐÃ GIẢI 

THỂ PHÒNG PHÁP CHẾ  

(tính đến 12/6/2017) 

SỐ 

LƯỢNG 

PHÒNG 

 PHÁP 

CHẾ 

ĐANG 

HOẠT 

ĐỘNG  

(tính đến 

12/6/2017) 

 

 

GHI CHÚ  

(Tên các Phòng Pháp chế 

 còn lại)  

1.  Tỉnh Bình Định 02 

 

0 02 

 

0 

 Ghi chú: Phòng Thanh tra – Pháp chế của Chi cục Kiểm Lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Pháp chế của Chi cục 

Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. 



Phụ lục 4 

SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

 Ở  14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Số liệu tính đến ngày 21/10/2019 tại tỉnh Bình Định) 

 

STT 
TÊN 

 CƠ QUAN 

SỐ LƯỢNG 

PHÒNG 

PHÁP CHẾ 

TỔNG 

SỐ 

 CÁN 

BỘ 

TÍNH CHẤT  

CÔNG VIỆC 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC  

(SỐ NĂM) 

GHI 

CHÚ 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Cử nhân 

Luật 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

khác 

Dưới  

Đại học 

Trên  

05 năm 

Dưới  

05 năm 
 

1.  

Sở Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

2.  
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
0 03 0 03 03 0 0 03 0  

3.  
Sở Công 

Thương 
01 03 0 03 02 01 0 02 01  

4.  Thanh tra tỉnh 0 02 0 02 02 0 0 01 01  

5.  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

0 01 0 01 01 0 0 01 0  

6.  
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
0 01 0 01 01 0 0 01 0  

7.  
Sở Văn hóa 

thể thao 
0 01 0 01 01 0  01 0   

8.  

Sở nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

01 06 06 0 02 04 0 06 0  

9.  Sở Y tế 0 01 0 0 01 0 0 01 0  

10.  Sở Tài chính 0 01 0 01 01 0 0 01 0  

11.  Sở Nội vụ 0 01 0 01 0 01 0 0 01  



 2 

STT 
TÊN 

 CƠ QUAN 

SỐ LƯỢNG 

PHÒNG 

PHÁP CHẾ 

TỔNG 

SỐ 

 CÁN 

BỘ 

TÍNH CHẤT  

CÔNG VIỆC 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC  

(SỐ NĂM) 

GHI 

CHÚ 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Cử nhân 

Luật 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

khác 

Dưới  

Đại học 

Trên  

05 năm 

Dưới  

05 năm 
 

12.  Sở Xây dựng 0 01 0 01 01 0 0 01 0  

13.  
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
0 01 0 01 01 0 0 01 0  

14.  
Sở Giao thông 

Vận tải 
0 03 0 03 03 0 0 02 01  

15.  
Sở Khoa hoạc 

và Công nghệ 
0 01 0 01 01 0 0 01 0  

16.  Sở Du lịch 0 01 0 01 01 0 0 01 0  

 



Phụ lục 5 

SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

 NGOÀI 14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP TỈNH (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước ở địa phương) 

 (Số liệu tính đến ngày 21/10 /2019 tại tỉnh Bình Định) 

 

STT 
TỈNH/THÀNH 

PHỐ 

TỔ 

CHỨC 

PHÁP 

CHẾ 

TỔNG 

SỐ 

CÁN 

BỘ  

TÍNH CHẤT  

CÔNG VIỆC 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC  

(SỐ NĂM) 

GHI CHÚ 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Cử nhân 

Luật 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

khác 

Dưới Đại 

học 

Trên 05 

năm 

Dưới 05 

năm 
 

 Tỉnh Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

  



Phụ lục 6 

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ  

Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Tính đến ngày 21/10/2019)   

 

STT TỈNH/THÀNH PHỐ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO 

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

CHỦ TỊCH UBND 

TỈNH/THÀNH PHỐ  

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

TỈNH/THÀNH PHỐ 

1.  Tỉnh Bình Định  x 

    

 



Phụ lục 8 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TỒ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG  

TÁC PHÁP CHẾ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 

(Tính đến ngày 21/10/2019 tại Bình Định)   

 

STT 
TỈNH/ 

THÀNH PHỐ 

TÊN  

TỔ CHỨC 

PHÁP CHẾ 

TỔNG 

SỐ  

CÁN BỘ  

TÍNH CHẤT 

CÔNG VIỆC 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC  

(SỐ NĂM) 

GHI CHÚ 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Cử 

nhân 

Luật 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

khác 

Dưới 

Đại học 

Trên 

 05 

năm 

Dưới 

 05 

năm 

 

1.  
Công ty cổ phần 

Thị Nại 
0 1 0 01 0 01 0 01 0  

2.  

Công ty cổ phần 

Khoáng sản 

Bình Định 

0 01 0 01 0 01 01 0 01  

3.  

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Lam Sơn 

0 01 0 01 0 01 0 0 0  

4.  

Công ty Dược 

thiết bị Y tế 

Bình Định 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

5.  

Công ty TNHH 

CSCX&Chiếu 

sáng đô thị Quy 

Nhơn 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

6.  

Công ty TNHH 

Môi trường đô 

thị Quy Nhơn 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

7.  

Công ty TNHH 

MTV in Bình 

Định 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

8.  
Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 
0 01 0 01 0 01 0 01 0  
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STT 
TỈNH/ 

THÀNH PHỐ 

TÊN  

TỔ CHỨC 

PHÁP CHẾ 

TỔNG 

SỐ  

CÁN BỘ  

TÍNH CHẤT 

CÔNG VIỆC 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC  

(SỐ NĂM) 

GHI CHÚ 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Cử 

nhân 

Luật 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

khác 

Dưới 

Đại học 

Trên 

 05 

năm 

Dưới 

 05 

năm 

 

Thanh 

9.  
Công ty cổ phần 

Cảng Quy Nhơn 
0 01 0 01 0 01 0 01 0  

10.  
Công ty TNHH 

cấp thoát nước 

Bình Định 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

11.  
Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Quy 

Nhơn 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

12.  
Công ty TNHH 

Xổ số kiến thiết 

Bình Định 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

13.   
Công ty TNHH 

Lâm nghiệp 

Sông Kon 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

14.  
Công ty sản xuất 

đầu tư xuất nhập 

khẩu Bình Định 

0 01 0 01 0 01 0 01 0  

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2019-10-28T07:24:48+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn Kim Thành<vankimthanh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2019-10-28T15:04:30+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thái Bình<nguyenthaibinh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-28T15:14:43+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2019-10-28T17:48:45+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2019-10-28T17:48:46+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2019-10-28T17:48:47+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




